
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NỘI VỤ 

 

         Số:             /BC-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Điện Biên, ngày      tháng 9 năm 2026 

 

BÁO CÁO 
Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ, dự 

thảo Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về một số mẫu hiện 

vật khen thưởng; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Quyết định số 

233/QĐ-CTUBND ngày 04/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định Chấp thuận Danh mục Quyết định quy định nội dung được giao và đăng 

ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh năm 2026 và Văn bản số 6145/CTUBND-NC ngày 15/7/2026 của 

UBND tỉnh Điện Biên về đồng ý dừng và gia hạn thời gian trình các dự thảo quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 

06/2026/QH16, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2026, trong đó Luật đã sửa đổi, 

bổ sung nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý hiện vật khen thưởng. 

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và để đảm bảo đúng 

tiến độ về nội dung tiến độ theo nội dung chấp thuận của UBND tỉnh. Sở Nội vụ đã 

tiếp tục hoàn thiện 02 dự thảo gồm: (1) Dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ; (2) Dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về một số mẫu hiện vật 

khen thưởng; quản lý cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Điện Biên và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 

quan (tại Công văn số 3877/SNV-TĐKT ngày 28/8/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ, dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số mẫu hiện vật khen thưởng thuộc 

thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý cấp phát, cấp đồi hiện vật 

khen thưởng cấp tỉnh. 

Đến nay, Sở Nội vụ nhận được văn bản tham gia góp ý của 57 cơ quan, đơn vị, 

địa phương gửi về trong đó: 51 cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn toàn nhất trí với 

dự thảo Tờ trình, Quyết định; 06 cơ quan, đơn vị cơ bản nhất trí và tham gia ý kiến 

để hoàn thiện Dự thảo. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

Sở Nội vụ đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ;  

Quyết định của UBND tỉnh, cụ thể như sau:  

(Có Biểu chi tiết tổng hợp nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia kèm theo). 



Trên đây là Báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương vào dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh, 

Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp (để biết); 

- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, Ban TĐKT; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Quế Anh 
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TỔNG HỢP 

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, địa phương vào dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ,  

dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về một số mẫu hiện vật khen thưởng;  

quản lý cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.  

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-SNV ngày        tháng  9  năm 2026 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) 

 

 

Số 

TT 

Tên cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Ý kiến tham gia Ý kiến Sở Nội vụ 
Ghi 

chú 

1 Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh  

(có 1 ý kiến) 

Đề nghị rà soát, thống nhất cách ghi ngày, tháng, năm của 

văn bản, ví dụ như: "Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 

26/12/2024", "Nghị định số 78/2025/NĐCP ngày 01 tháng 

4 năm 2025". 

Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến để nghiên cứu 

hoàn thiện Dự thảo 

 

2 Thanh tra tỉnh 

(có 03 ý kiến) 

1. Đề nghị bổ sung thêm Nghị định số 152/2025/NĐ-CP 

để xác định chính xác những nội dung thuộc thẩm quyền 

của địa phương được quy định. Lý do: Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực thi đua, khen thưởng và hướng dẫn thi hành Luật 

Thi đua, khen thưởng; Do đó, việc rà soát đầy đủ căn cứ 

pháp lý là cần thiết để bảo đảm dự thảo được xây dựng 

đúng cơ sở pháp lý và đúng phạm vi thẩm quyền. 

- Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo 

Nghị định thay thế Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP, Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến 

và sẽ bổ sung Nghị định mới của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Thi đua, khen ngay sau khi Chính phủ ban 

hành Nghị định. 
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- Tại Điều 11 của dự thảo Quy định: Đề nghị nghiên cứu 

tách riêng trường hợp “cấp đổi” và “cấp lại”, quy định cụ 

thể điều kiện, thành phần hồ sơ và căn cứ xác định đối với 

từng trường hợp; đối với trường hợp mất, thất lạc hiện vật 

cần quy định rõ căn cứ xác minh và trách nhiệm của cơ 

quan, đơn vị đề nghị cấp lại. Lý do: Cấp đổi và cấp lại là 

hai trường hợp có tính chất khác nhau. Quy định rõ điều 

kiện và căn cứ của từng trường hợp sẽ hạn chế việc cấp lại 

không có đủ cơ sở, cấp trùng hoặc cấp lại nhiều lần; đồng 

thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan đề nghị và cơ 

quan giải quyết. 

Sở Nội vụ tiếp thu và nghiên cứu chỉnh sửa 

theo hướng làm rõ hơn đối với trường hợp cấp 

đổi, cấp lại  theo quy định tại Quyết định số 

01/2026/QĐ-TTg. 

- Đề nghị nghiên cứu rà soát, chỉnh sửa toàn bộ nội dung 

dẫn chiếu mẫu biểu tại Điều 11 cho phù hợp với tên gọi, 

đối tượng sử dụng và nội dung của từng mẫu tại Phụ lục 

II; đồng thời kiểm tra lại sự thống nhất giữa khoản 1, 

khoản 2 Điều 11 và danh mục mẫu biểu, tránh tình trạng 

dẫn chiếu nhầm hoặc bỏ sót mẫu, gây khó khăn trong quá 

trình lập và tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại hiện vật khen 

thưởng. 

Sở Nội vụ tiếp thu và chỉnh sửa cho phù hợp, 

thống nhất. 

3 Sở Văn hóa 

thể thao và du 

lịch 

(có 02 ý kiến)  

- Đề nghị chỉnh sửa Phụ lục II. Mẫu trình bày đề nghị cấp 

đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thống nhất với các biểu 

mẫu chi tiết: Mẫu số 2.5 (Danh sách đề nghị cấp đổi hiện 

vật khen thưởng); Mẫu số 2.6 (Danh sách đề nghị cấp lại 

hiện vật khen thưởng); Mẫu số 2.7 (Giấy chứng nhận cấp 

đổi/cấp lại). 

 - Tại điểm c, khoản 2, Điều 11: Đề nghị xem xét, bổ sung 

nội dung “phía dưới bên trái bằng ghi “Quyết định khen 

thưởng số, ngày, tháng, năm, số sổ vàng” và ghi “Chứng 

nhận cấp lại bằng số: .../GCN-SNV; Chứng nhận cấp đổi 

bằng số:....GCN/SNV”. 

Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo 
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4 Hội Luật gia 

tỉnh (có 05 ý 

kiến) 

- Dự thảo chưa thống nhất tên gọi giữa Quyết định ban 

hành Quy định và Tờ trình, do đó, đề nghị thống nhất tên 

gọi của dự thảo các văn bản. 

- Tại khoản 2 Điều 9 dự thảo quy định “Mẫu hộp đựng Kỷ 

niệm chương có kích thước phù hợp với Huy hiệu và Kỷ 

niệm chương, chất liệu bảo đảm đẹp, trang trọng”. Đề nghị 

bỏ từ “Huy hiệu”, do trong dự thảo Tờ trình nêu dự thảo 

mới đã bỏ quy định về mẫu Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh 

Điện Biên”. 

Sở Nội vụ tiếp thu và điều chỉnh để  đảm bảo 

tỉnh thống nhất  

 

 

- Tại điểm a khoản 1 Điều 11: Đề nghị tách rõ cấp đổi trong 

trường hợp hiện vật còn nhưng hư hỏng/in sai và phải nộp 

lại hiện vật; cấp lại đối với trường hợp bị mất, thất lạc hoặc 

trường hợp khác theo quy định. Bởi Khoản 1 Điều 11 gộp 

các trường hợp hư hỏng, thất lạc, bị mất, in sai trong cùng 

một quy định; cách diễn đạt “bị hư hỏng không còn giá trị 

sử dụng và hư hỏng, thất lạc…” cũng bị lặp, chưa rõ.  

 Sở Nội vụ tiếp thu, rà soát để sửa cho phù hợp 

 

 

- Tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 11 dự thảo Quy định 

đang quy định gửi hồ sơ “kèm theo hiện vật khen thưởng 

đề nghị cấp đổi, cấp lại”. Quy định này không khả thi nếu 

lý do đề nghị cấp lại là mất hoặc thất lạc. Đề nghị quy định 

rõ chỉ cấp đổi mới phải nộp lại hiện vật cũ; đối với cấp lại 

thì không yêu cầu thành phần này.  

- Về dẫn chiếu số thứ tự mẫu giữa quy định tại Điều 11 và 

các mẫu tại Phụ lục II hiện nay chưa được thống nhất, đề 

nghị sửa lại dẫn chiếu cho thống nhất. 

- Đề nghị rà soát, sửa lại lỗi trong văn bản. 

 

Sở Nội vụ tiếp thu, rà soát để sửa cho phù hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Về kiểm tra, xác minh hồ sơ cấp đổi, cấp lại hiện vật khen 

thưởng: Đề nghị rà soát, bổ sung quy định rõ trách nhiệm 

kiểm tra, xác minh, đối chiếu hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp 

Sở Nội vụ tiếp thu, rà soát để sửa cho phù hợp 
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5 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 

(có 02 ý kiến) 

lại với hồ sơ lưu trữ về quyết định khen thưởng, bảo đảm 

đúng đối tượng, đúng quyết định, không để xảy ra cấp sai, 

cấp trùng.  

- Về quản lý việc phục chế mẫu con dấu, chữ ký của lãnh 

đạo đã hết nhiệm kỳ: Tại khoản 2 Điều 11 dự thảo Quy 

định, đề nghị quy định chặt chẽ nguồn tài liệu, thẩm quyền, 

trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và quản lý mẫu con dấu, 

chữ ký được phục chế để sử dụng trong cấp đổi, cấp lại 

hiện vật khen thưởng; bảo đảm quản lý, lưu trữ, bảo mật 

chặt chẽ, tránh việc sử dụng mẫu con dấu, chữ ký không 

đúng quy định 

Sở Nội vụ tiếp thu, rà soát để sửa cho phù hợp 

 

 

6 Sở Tư pháp 

- Đối với dự thảo Quyết định 

 a) Tại phần căn cứ pháp lý, đề nghị sửa văn bản Luật Thi 

đua, khen thưởng như sau: “Căn cứ Luật Thi đua, khen 

thưởng số 06/2022/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 06/2026/QH16;” b) Đề nghị rà soát, bỏ các căn cứ 

không có quy định liên quan trực tiếp đến quy định của dự 

thảo Quyết định; đồng thời bổ sung “Quyết định số 

01/2026/QĐ TTg ngày 01 tháng 01 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng;” để bảo đảm có đủ cơ sở 

pháp lý quy định về mẫu hiện vật khen thưởng, quản lý, 

cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng.  

c) Tại phần Nơi nhận, đề nghị sửa cơ quan nhận văn bản 

“Cục KTVB và QLXLVPHC, Bộ Tư pháp” như sau: “Cục 

Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư 

pháp” để bảo đảm chính xác tên cơ quan. 

Sở Nội vụ tiếp thu, rà soát để sửa cho phù hợp 

 

 

- Đối với dự thảo Quy định kèm theo Quyết định 

 a) Khoản 1 Điều 1 Phạm vi điều chỉnh, đề nghị sửa như 

sau để nội dung được đầy đủ, ngắn gọn, phù hợp với nội 

Sở Nội vụ tiếp thu, rà soát để sửa cho phù hợp 
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dung dự thảo Quyết định: “1. Quy định này quy định về 

một số mẫu hiện vật khen thưởng và quản lý cấp phát, cấp 

đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 

Điều 12 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16; điểm b 

khoản 2 Điều 34; khoản 2 Điều 60; Điều 62; khoản 2 Điều 

63; khoản 2 Điều 68; khoản 2 Điều 69; khoản 3 Điều 70 

của Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 

2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng”.  

b) Điều 2 Đối tượng áp dụng, đề nghị cơ quan soạn thảo 

chỉnh sửa để bảo đảm nội dung được đầy đủ, chính xác: 

“Quy định này áp dụng đối với tập thể, cá nhân và hộ gia 

đình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân khác có liên quan.”. 

 c) Điều 3 Mẫu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng 

và phát triển tỉnh Điện Biên”, đề nghị bỏ nội dung lời dẫn 

“Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Quyết định 

số 01/2026/QĐ-TTg, cụ thể:” để nội dung ngắn gọn, trực 

tiếp; việc viện dẫn đến quy định của Quyết định số 

01/2026/QĐ-TTg là không cần thiết vì khoản 2 Điều 34 

Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg đã quy định thẩm quyền 

của tỉnh trong việc quy định cụ thể về mẫu kỷ niệm chương 

phù hợp với địa phương. Tương tự như vậy, đề nghị rà soát 

bỏ lời dẫn tại Điều 4, 5, 6, 7, 8 của dự thảo Quyết định.  

d) Khoản 2 Điều 9, đề nghị sửa như sau để nội dung thống 

nhất với tên của Điều này: “2. Mẫu hộp đựng Kỷ niệm 

chương có kích thước phù hợp với Kỷ niệm chương; chất 

liệu bảo đảm đẹp, trang trọng.” đ) Điều 10 Quản lý, cấp 
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phát hiện vật khen thưởng, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa 

một số nội đung sau: - Tên Điều, đề nghị sửa như sau để 

nội dung được ngắn gọn, chính xác: “Quản lý, cấp phát 

hiện vật khen thưởng” - Tại khoản 1, đề nghị bỏ nội dung 

“Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định khen thưởng tổ 

chức mua sắm, bảo quản, trao tặng và cấp phát hiện vật 

khen thưởng.” để nội dung được thống nhất với tên Điều 

và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định - Khoản 2, 

3 đề nghị bỏ để văn bản ngắn gọn; quy định về danh hiệu, 

hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 

2 và quy định trách nhiệm của cá nhân, tập thể, hộ gia đình 

trong việc lưu giữ, trưng bày, bảo quản và sử dụng hiện vật 

khen thưởng tại khoản 3 hiện nay chưa thống thống với tên 

Điều và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định; ngoài 

ra, hiện nay, các nội dung này được quy định cụ thể tại 

khoản 3,4 Điều 70 Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 

2 01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.  

e) Điều 11 Hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen 

thưởng, đề nghị nghiên cứu, xây dựng theo hướng xác định 

cụ thể, rõ ràng từng nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục 

thực hiện để việc nghiên cứu, công bố và áp dụng thực 

hiện cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng được thống nhất, 

hiệu quả. Ngoài ra, tại Điều này, đề nghị thống nhất rà soát, 

sửa quy định “vật khen thưởng cấp tỉnh” thành “hiện vật 

khen thưởng thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh” để thống nhất với tên Điều và phạm 

vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định.  

f) Điều 12 Trách nhiệm của Sở Nội vụ, đề nghị bỏ khoản 

2 “2. Thực hiện việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện 
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vật khen thưởng theo quy định của pháp luật.” để không 

trùng lặp về nội dung với quy định tại Điều 10 của dự thảo 

Quyết định. 

g) Điều 13 Trách nhiệm của của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thuộc tỉnh, đề nghị bỏ khoản 2 “2. Theo thẩm 

quyền khen thưởng, ban hành quy định mẫu Giấy khen, 

Bằng chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

“thôn, tổ dân phố văn hoá” phù hợp với quy định của pháp 

luật.” vì nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

dự thảo Quyết định hiện nay; ngoài ra, mẫu giấy khen và 

bằng chứng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được 

quy định cụ thể tại Điều 61 Quyết định số 01/2026/QĐ-

TTg.  

 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo  

 

 

 

3. Đối với Phụ lục và các Mẫu hiện vật ban hành kèm theo 

Quy địn a) Cụm từ “(Kèm theo Quyết định số: /2026/QĐ-

UBND ngày tháng năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên)” sau tên gọi Phụ lục I, II đề nghị sửa như sau 

để phù hợp với Mẫu số 26 Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định số 187/2025/NĐCP “(Ban hành kèm theo Quyết 

định số…/2026/QĐ-UBND)”. b) Đề nghị rà soát để bảo 

đảm chính xác, thống nhất giữa quy định tại Điều 11 dự 

thảo Quyết định hiện nay và các mẫu biểu tại Phụ lục II; 

giữa Phụ lục II và các mẫu kèm theo (Mẫu số 2.5. Danh 

sách đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng; Mẫu số 2.6. 

Danh sách đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng; Mẫu số 

2.7. Giấy chứng nhận cấp đổi/cấp lại hiện vật khen thưởng) 

đồng thời, đề nghị rà soát sự thống nhất giữa. 

Sở Nội vụ tiếp thu, rà soát để sửa hoàn thiện 

dư thảo 

 

 

- Đối với dự thảo Tờ trình Đề nghị cơ quan soạn thảo rà 

soát, chỉnh sửa thống nhất tên dự thảo Tờ trình và gọi dự 

Sở Nội vụ tiếp thu, rà soát chỉnh sửa hoàn 

thiện dự thảo 
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thảo Quyết định “Quy định về một số mẫu hiện vật khen 

thưởng; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen 

thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên”.  

 

- Về thành phần hồ sơ Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung 

dự thảo Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Quyết định theo 

Mẫu số 12 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP. 3 Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo 

tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các lỗi về thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản để bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 

sửa số thứ tự các điểm tại khoản 4 Điều 7. 

Sở Nội vụ tiếp thu, bổ sung theo quy định 
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